
1. NhữNg NguyêN tắc bảo đảm quyềN 
tiếp cậN thôNg tiN của côNg dâN?

Những nguyên tắc bảo đảm quyền 
tiếp cận thông tin của công dân được 
quy định tại Điều 3 Luật tiếp cận thông 
tin 2016 như sau:

1. Mọi công dân đều bình đẳng, 
không bị phân biệt đối xử trong việc 
thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

2. Thông tin được cung cấp phải 
chính xác, đầy đủ.

3. Việc cung cấp thông tin phải kịp 
thời, minh bạch, thuận lợi cho công 
dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận 
thông tin phải do luật định trong trường 
hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 
đồng.

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận 
thông tin của công dân không được 
xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức hoặc của người khác.

6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi 
để người khuyết tật, người sinh sống 
ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp 
cận thông tin.

2. NhữNg chủ thể Nào được thực 
hiệN quyềN tiếp cậN thôNg tiN?

Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận 
thông tin được quy định tại Điều 4 
Luật tiếp cận thông tin 2016 là những 
đối tượng sau:

-  Công dân 

- Người đại diện theo pháp luật 
của  người mất năng lực hành vi dân 
sự có yêu cầu cung cấp thông tin 

Người giám hộ của người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành 
vi có yêu cầu cung cấp thông tin

- Người đại diện theo pháp luật 
của người dưới 18 tuổi yêu cầu cung 

cấp thông tin, trừ trường hợp luật về 
trẻ em và luật khác có quy định khác.

3. NhữNg thôNg tiN Nào côNg dâN 
khôNg được tiếp cậN?

Những thông tin công dân không 
được tiếp cận được quy định tại Điều 
6 Luật tiếp cận thông tin 2016 như 
sau:

1. Thông tin thuộc bí mật nhà 
nước, bao gồm những thông tin có nội 
dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính 
trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối 
ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ 
và các lĩnh vực khác theo quy định 
của luật.

Khi thông tin thuộc bí mật nhà 
nước được giải mật thì công dân được 
tiếp cận theo quy định của Luật này.

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ 
gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, 
ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an 
ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật 
tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng; gây nguy hại 
đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài 
sản của người khác; thông tin thuộc 
bí mật công tác; thông tin về cuộc họp 
nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu 
do cơ quan nhà nước soạn thảo cho 
công việc nội bộ. ï



4. NhữNg thôNg tiN Nào côNg dâN 
được tiếp cậN có điều kiệN ?

Những thông tin công dân được 
tiếp cận có điều kiện được quy định 
tại Điều 7 Luật tiếp cận thông tin 2016 
như sau:

1. Thông tin liên quan đến bí mật 
kinh doanh được tiếp cận trong trường 
hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó 
đồng ý.

2. Thông tin liên quan đến bí mật 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được 
tiếp cận trong trường hợp được người 
đó đồng ý; thông tin liên quan đến 
bí mật gia đình được tiếp cận trong 
trường hợp được các thành viên gia 
đình đồng ý.

3. Trong quá trình thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
người đứng đầu cơ quan nhà nước 
quyết định việc cung cấp thông tin 

liên quan đến bí mật kinh doanh, đời 
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 
gia đình trong trường hợp cần thiết vì 
lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng 
đồng theo quy định của luật có liên 
quan mà không cần có sự đồng ý 
theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này.

5. côNg dâN có quyềN và Nghĩa vụ gì 
troNg việc tiếp cậN thôNg tiN ?

Quyền và nghĩa vụ của công dân 
trong việc tiếp cận thông tin được quy 
định tại Điều 8 Luật tiếp cận thông tin 
2016 như sau:

1. Công dân có quyền:

a) Được cung cấp thông tin đầy 
đủ, chính xác, kịp thời;

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 
hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận 
thông tin.

2. Công dân có nghĩa vụ:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật 
về tiếp cận thông tin;

b) Không làm sai lệch nội dung 
thông tin đã được cung cấp;

c) Không xâm phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 
hoặc của người khác khi thực hiện 
quyền tiếp cận thông tin.

Công dân 
tiếp cận pháp luật
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